
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                         

Số:          /QĐ-BVUBĐN Đà Nẵng, ngày       tháng      năm 2025  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu số 01: Vật tư y tế 

đặc thù sử dụng trong mổ mở và Gói thầu số 02: Vật tư y tế đặc thù sử dụng 

trong phẫu thuật nội soi thuộc KHLCNT Mua sắm vật tư y tế Đợt 1 cho 

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2025-2026 thuộc dự toán mua sắm Mua 

sắm vật tư y tế Đợt 1 cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2025-2026 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023 của 

Quốc hội; 

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc Hội, 

Luật sửa đổi Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư và Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 của 

Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP 

ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa 

đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 

năm 2023 của Chính phủ; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BYT ngày 03 tháng 06 năm 2024 

của Bộ Y tế hợp nhất Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế;  

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/04/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin 

về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia; 

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin 

về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia; 

Căn cứ Nghị Quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định về phân cấp thẩm 
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quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của 

thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Công văn số 6635/UBND-STC ngày 02 tháng 12 năm 2022 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Nghị Quyết số 60/2022/NQ-HĐND 

ngày 18 tháng 10 năm 2022 của HĐND thành phố; 

Căn cứ Công văn số 6114/SYT-KHTC ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Sở 

Y tế thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện Công văn số 6635/UBND-

STC; 

Căn cứ Quyết định số 766/QĐ-BVUBĐN ngày 18/09/2024 về việc thành 

lập Bên mời thầu dự toán Mua sắm vật tư y tế Đợt 1 cho Bệnh viện Ung bướu 

Đà Nẵng năm 2025-2026;  

Căn cứ Quyết định số 767/QĐ-BVUBĐN ngày 18/09/2024 về việc thành 

lập Tổ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán Mua sắm vật tư y tế Đợt 1 cho 

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2025-2026; 

Căn cứ Quyết định số 945/QĐ-BVUBĐN ngày 01/11/2024 của Giám đốc 

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các 

gói thầu thuộc dự toán: Mua sắm vật tư y tế Đợt 1 cho Bệnh viện Ung bướu Đà 

Nẵng năm 2025-2026;  

Căn cứ Quyết định số 951/QĐ-BVUBĐN ngày 04/11/2024 của Giám đốc 

bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng về việc thành lập Tổ chuyên gia các gói thầu 

thuộc dự toán: Mua sắm vật tư y tế Đợt 1 cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng 

năm 2025-2026; 

Căn cứ Quyết định số 1006/QĐ-BVUBĐN ngày 21/11/2024 của Giám đốc 

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng về việc phê duyệt E-HSMT các gói thầu thuộc dự 

toán: Mua sắm vật tư y tế Đợt 1 cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2025-

2026; 

Căn cứ Biên bản mở E-HSDT qua mạng ngày 10/12/2024 Gói thầu số 01: 

Vật tư y tế đặc thù sử dụng trong mổ mở và Gói thầu số 02: Vật tư y tế đặc thù 

sử dụng trong phẫu thuật nội soi thuộc dự toán: Mua sắm vật tư y tế Đợt 1 cho 

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2025-2026; 

Căn cứ Báo cáo đánh giá số 01/BC-TCG của Tổ chuyên gia ngày 

24/02/2025 Gói thầu số 01: Vật tư y tế đặc thù sử dụng trong mổ mở và Gói 

thầu số 02: Vật tư y tế đặc thù sử dụng trong phẫu thuật nội soi thuộc dự toán 

Mua sắm vật tư y tế Đợt 1 cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2025-2026; 

Theo đề nghị tại Tờ trình số 04/TTr-BMT ngày 07 tháng 03 năm 2025 của 

Bên mời thầu về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 

01: Vật tư y tế đặc thù sử dụng trong mổ mở và Gói thầu số 02: Vật tư y tế đặc 

thù sử dụng trong phẫu thuật nội soi và Báo cáo thẩm định số 01/BC-
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TTĐKQLCNT ngày 17/03/2025 của Tổ thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu: Gói thầu số 

01: Vật tƣ y tế đặc thù sử dụng trong mổ mở và Gói thầu số 02: Vật tƣ y tế đặc 

thù sử dụng trong phẫu thuật nội soi thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm: 

1. Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tƣ y tế Đợt 1 cho Bệnh viện Ung 

bƣớu Đà Nẵng năm 2025-2026. 

2. Tên gói thầu:  

- Gói thầu số 01: Vật tƣ y tế đặc thù sử dụng trong mổ mở. 

- Gói thầu số 02: Vật tƣ y tế đặc thù sử dụng trong phẫu thuật nội soi. 

3. Chủ đầu tư: Bệnh viện Ung bƣớu Đà Nẵng. 

4. Nguồn vốn: Từ nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, nguồn thu 

do cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán và nguồn thu hợp pháp khác theo quy 

định. 

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng, trong 

nƣớc. 

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ. 

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định. 

8. Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng. 

9. Tên nhà thầu trúng thầu, giá trúng thầu: 

* Gói thầu số 01: Vật tư y tế đặc thù sử dụng trong mổ mở: 

STT Tên nhà thầu 

Số 

phần 

(lô) 

Mã phần (lô) 

Thành tiền phần 

(lô) đề nghị trúng 

thầu (VND) 

1.  

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 

THƢƠNG MẠI VÂN 

THÔNG 

4 

PP2400417006 

PP2400417007 

PP2400417008 

PP2400417009 

20.217.090.075 

2.  
CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN KHẢI 

CA 
2 

PP2400417010 

PP2400417011 
3.844.500.000 

 TỔNG CỘNG: 6  24.061.590.075 

(Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ, không trăm sáu mươi mốt triệu, năm trăm 

chín mươi nghìn, không trăm bảy mươi lăm đồng). 
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* Gói thầu số 02: Vật tư y tế đặc thù sử dụng trong phẫu thuật nội soi: 

STT Tên nhà thầu 

Số 

phần 

(lô) 

Mã phần (lô) 

Thành tiền phần 

(lô) đề nghị trúng 

thầu (VND) 

1.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC PHẨM TRUNG 

ƢƠNG CPC1 
2 

PP2400417112 

PP2400417113 
12.437.800.000 

2.  

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN KHẢI 

CA 
1 PP2400417114 814.800.000 

3.  

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 

THƢƠNG MẠI VÂN 

THÔNG 

4 

PP2400417109 

PP2400417110 

PP2400417111 

PP2400417115 

14.127.467.450 

 TỔNG CỘNG: 7  27.380.067.450 

 (Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ, ba trăm tám mươi triệu, không trăm sáu 

mươi bảy nghìn, bốn trăm năm mươi đồng). 

Chi tiết các mặt hàng trúng thầu tại Phụ lục 01, 02 đính kèm. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

 Giao Bên mời thầu căn cứ nội dung đƣợc phê duyệt tại Điều 1 Quyết định 

này, tiến hành tổ chức thực hiện các bƣớc tiếp theo theo quy định của Luật Đấu 

thầu và các văn bản hƣớng dẫn hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bên mời thầu Bệnh viện 

Ung bƣớu Đà Nẵng và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./.  

Nơi nhận: 
- Nhƣ điều 3; 

- Lƣu: VT, BMT, KD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hùng 

 



ST

T

Mã 

phần 

(lô)

Tên phần (lô)
Danh mục 

hàng hóa

Mặt hàng dự 

thầu
Kỹ mã hiệu

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ)

Hãng sản xuất
Đơn vị 

tính

Khối 

lƣợng
Đơn giá Thành tiền

Mã 

5086

Tên theo QĐ 

5086

20.217.090.075

1
PP24004

17006

Tay dao và dây dao siêu 

âm dùng trong mổ hở 

(trọn lô/ phần)

Dây dao siêu 

âm mổ hở

Dây dao xanh 

dương Harmonic
HPBLUE Mexico

Ethicon Endo-

Surgery S.A. de 

C.V. Planta II

Cái 134         52.123.050            6.984.488.700 

N05.03.

040.202

1.213.00

11

Dây dao xanh 

dương 

Harmonic

2
PP24004

17006

Tay dao và dây dao siêu 

âm dùng trong mổ hở 

(trọn lô/ phần)

Tay dao siêu 

âm mổ mở, loại 

dài 9cm

Dao siêu âm 

HARMONIC 

FOCUS mổ mở 

với công nghệ 

thích ứng mô

HAR9F Mexico

Ethicon Endo-

Surgery S.A. de 

C.V. Planta II; 

NPA de Mexico 

S. de R.L. de 

C.V.

Cái 890         12.270.650          10.920.878.500 

N05.03.

040.202

1.213.00

05

Dao siêu âm 

HARMONIC 

FOCUS mổ 

mở với công 

nghệ thích 

ứng mô

3
PP24004

17006

Tay dao và dây dao siêu 

âm dùng trong mổ hở 

(trọn lô/ phần)

Tay dao siêu 

âm mổ mở, loại 

dài 17 cm

Dao siêu âm 

HARMONIC 

FOCUS mổ mở 

cán dài với 

công nghệ thích 

ứng mô

HAR17F Mexico

Ethicon Endo-

Surgery S.A. de 

C.V. Planta II

Cái 115         11.855.025            1.363.327.875 

N05.03.

040.202

1.213.00

09

Dao siêu âm 

HARMONIC 

FOCUS mổ 

mở cán dài 

với công 

nghệ thích 

ứng mô

4
PP24004

17007

Dụng cụ khâu cắt nối 

vòng đầu cong, loại 

25mm

Dụng cụ khâu 

cắt nối vòng 

đầu cong, loại 

25mm

Dụng cụ khâu 

cắt nối vòng 

ETHICON

CDH25B Mexico

Nypro 

Healthcare Baja 

Inc.

Cái 20           9.483.950               189.679.000 

N07.04.

050.333

0.213.00

13

Dụng cụ khâu 

cắt nối vòng 

ETHICON

5
PP24004

17008

Dụng cụ khâu cắt nối 

vòng đầu cong, loại 

29mm

Dụng cụ khâu 

cắt nối vòng 

đầu cong, loại 

29mm

Dụng cụ khâu 

cắt nối vòng 

ETHICON

CDH29B Mexico

Nypro 

Healthcare Baja 

Inc.

Cái 60           9.483.950               569.037.000 

N07.04.

050.333

0.213.00

13

Dụng cụ khâu 

cắt nối vòng 

ETHICON

Phụ lục 01:

DANH SÁCH CÁC NHÀ THẦU VÀ CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƢ Y TẾ ĐẶC THÙ SỬ DỤNG TRONG 

MỔ MỞ THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM VẬT TƢ Y TẾ ĐỢT 1 CHO BỆNH VIỆN 

UNG BƢỚU ĐÀ NẴNG NĂM 2025-2026

(Kèm theo Quyết định số 208/QĐ-BVUBĐN ngày 17/3/2025)

1. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƢƠNG MẠI VÂN THÔNG
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ST

T

Mã 

phần 

(lô)

Tên phần (lô)
Danh mục 

hàng hóa

Mặt hàng dự 

thầu
Kỹ mã hiệu

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ)

Hãng sản xuất
Đơn vị 

tính

Khối 

lƣợng
Đơn giá Thành tiền

Mã 

5086

Tên theo QĐ 

5086

6
PP24004

17009

Dụng cụ khâu cắt nối 

vòng đầu cong, loại 

33mm

Dụng cụ khâu 

cắt nối vòng 

đầu cong, loại 

33mm

Dụng cụ khâu 

cắt nối vòng 

ETHICON

CDH33B Mexico

Nypro 

Healthcare Baja 

Inc.

Cái 20           9.483.950               189.679.000 

N07.04.

050.333

0.213.00

13

Dụng cụ khâu 

cắt nối vòng 

ETHICON

3.844.500.000

7
PP24004

17010

Dụng cụ khâu nối ruột 3 

hàng ghim loại 28mm

Dụng cụ khâu 

nối ruột 3 hàng 

ghim loại 28mm

Dụng cụ cắt 

khâu nối tròn 

EEA™ Circular 

Stapler công 

nghệ Tri-Staple 

các cỡ

TRIEEA28

MT, 

TRIEEA28

XT

Hoa Kỳ Covidien Cái 145         13.980.000            2.027.100.000 

N07.04.

050.171

2.175.00

36

Dụng cụ cắt 

khâu nối tròn 

EEA™ 

Circular 

Stapler công 

nghệ Tri-

Staple các cỡ

8
PP24004

17011

Dụng cụ khâu nối ruột 3 

hàng ghim loại 31mm

Dụng cụ khâu 

nối ruột 3 hàng 

ghim loại 31mm

Dụng cụ cắt 

khâu nối tròn 

EEA™ Circular 

Stapler công 

nghệ Tri-Staple 

các cỡ

TRIEEA31

MT, 

TRIEEA31

XT

Hoa Kỳ Covidien Cái 130         13.980.000            1.817.400.000 

N07.04.

050.171

2.175.00

36

Dụng cụ cắt 

khâu nối tròn 

EEA™ 

Circular 

Stapler công 

nghệ Tri-

Staple các cỡ

         24.061.590.075 

2. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHẢI CA

TỔNG CỘNG: 08 KHOẢN
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STT
Mã phần 

(lô)
Tên phần (lô)

Danh mục hàng 

hóa
Mặt hàng dự thầu

Kỹ mã 

hiệu
Xuất xứ Hãng sản xuất

Đơn vị 

tính

Khối 

lƣợng
Đơn giá Thành tiền Mã 5086 Tên theo QĐ 5086

14.127.467.450

1
PP2400417

109

Băng đạn và 

dụng cụ khâu cắt 

nối thẳng nội soi 

gập góc sử dụng 

pin đầu cong 

dùng cho mạch 

máu cỡ 35mm 

(trọn lô/ phần)

Dụng cụ khâu cắt 

nối thẳng nội soi 

gập góc sử dụng 

pin đầu cong dùng 

cho mạch máu cỡ 

35mm

Dụng cụ khâu cắt 

nối thẳng gập góc sử 

dụng pin dùng cho 

mạch máu với đầu 

dụng cụ cải tiến 

Echelon Flex

PVE35A Mexico

Nypro 

Healthcare 

Baja Inc.

Cái 50 14.083.650 704.182.500

N07.04.05

0.3330.21

3.0001

Dụng cụ khâu cắt nối 

thẳng gập góc sử dụng 

pin dùng cho mạch máu 

với đầu dụng cụ cải tiến 

Echelon Flex

2
PP2400417

109

Băng đạn và 

dụng cụ khâu cắt 

nối thẳng nội soi 

gập góc sử dụng 

pin đầu cong 

dùng cho mạch 

máu cỡ 35mm 

(trọn lô/ phần)

Băng đạn khâu cắt 

nối thẳng nội soi 

gập góc sử dụng 

pin đầu cong dùng 

cho mạch máu cỡ 

35mm

Băng ghim màu 

trắng cho dụng cụ 

khâu cắt nối thẳng 

gập góc sử dụng pin 

dùng cho mạch máu 

với đầu dụng cụ cải 

tiến ENDOPATH 

ECHELON

VASECR3

5
Mexico

Nypro 

Healthcare 

Baja Inc.

Cái 500 4.469.063 2.234.531.500

N08.00.01

0.3330.21

3.0001

Băng ghim màu trắng cho 

dụng cụ khâu cắt nối 

thẳng gập góc sử dụng 

pin dùng cho mạch máu 

với đầu dụng cụ cải tiến 

ENDOPATH ECHELON

3
PP2400417

110

Băng đạn và 

dụng cụ khâu cắt 

nội soi đa năng 

gập góc 45 độ 

mỗi bên, dài 45 

mm (trọn lô/ 

phần)

Dụng cụ khâu cắt 

nội soi đa năng 

gập góc 45 độ mỗi 

bên dùng tương 

thích với băng đạn 

45mm

Dụng cụ khâu cắt 

nối thẳng nội soi gập 

góc Echelon Flex 45 

ENDOPATH

EC45A Mexico

Nypro 

Healthcare 

Baja Inc.

Cái 14 14.083.650 197.171.100

N07.04.05

0.3330.21

3.0005

Dụng cụ khâu cắt nối 

thẳng nội soi gập góc 

Echelon Flex 45 

ENDOPATH

Phụ lục 02:

DANH SÁCH CÁC NHÀ THẦU VÀ CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU GÓI THẦU SỐ 02: VẬT TƢ Y TẾ  

ĐẶC THÙ SỬ DỤNG TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM VẬT TƢ Y TẾ ĐỢT 1 CHO 

BỆNH VIỆN UNG BƢỚU ĐÀ NẴNG NĂM 2025-2026

(Kèm theo Quyết định số 208/QĐ-BVUBĐN ngày 17/3/2025)

1. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƢƠNG MẠI VÂN THÔNG

Page 1



STT
Mã phần 

(lô)
Tên phần (lô)

Danh mục hàng 

hóa
Mặt hàng dự thầu

Kỹ mã 

hiệu
Xuất xứ Hãng sản xuất

Đơn vị 

tính

Khối 

lƣợng
Đơn giá Thành tiền Mã 5086 Tên theo QĐ 5086

4
PP2400417

110

Băng đạn và 

dụng cụ khâu cắt 

nội soi đa năng 

gập góc 45 độ 

mỗi bên, dài 45 

mm (trọn lô/ 

phần)

Băng đạn dùng 

cho dụng cụ khâu 

cắt nội soi đa 

năng gập góc 45 

độ mỗi bên, dài 

45 mm

Băng ghim cho dụng 

cụ khâu cắt nối 

thẳng nội soi với 

công nghệ giữ mô bề 

mặt Echelon 

Endopath

GST45W/

GST45B/G

ST45G

Mexico

Nypro 

Healthcare 

Baja Inc.

Cái 144 2.828.525 407.307.600

N08.00.01

0.3330.21

3.0004

Băng ghim cho dụng cụ 

khâu cắt nối thẳng nội soi 

với công nghệ giữ mô bề 

mặt Echelon Endopath

5
PP2400417

111

Băng đạn và 

dụng cụ khâu cắt 

nội soi đa năng 

gập góc 45 độ 

mỗi bên, dài 60 

mm (trọn lô/ 

phần)

Dụng cụ khâu cắt 

nội soi đa năng 

gập góc 45 độ mỗi 

bên dùng tương 

thích với băng 

ghim 60mm

Dụng cụ khâu cắt 

nối thẳng nội soi gập 

góc Echelon Flex 60 

ENDOPATH

EC60A Mexico

Nypro 

Healthcare 

Baja Inc.

Cái 120 14.083.650 1.690.038.000

N07.04.05

0.3330.21

3.0002

Dụng cụ khâu cắt nối 

thẳng nội soi gập góc 

Echelon Flex 60 

ENDOPATH

6
PP2400417

111

Băng đạn và 

dụng cụ khâu cắt 

nội soi đa năng 

gập góc 45 độ 

mỗi bên, dài 60 

mm (trọn lô/ 

phần)

Băng đạn dùng 

cho dụng cụ khâu 

cắt nội soi đa 

năng gập góc 45 

độ mỗi bên, dài 

60 mm

Băng ghim cho dụng 

cụ khâu cắt nối 

thẳng nội soi với 

công nghệ giữ mô bề 

mặt Echelon 

Endopath

GST60W/

GST60B/G

ST60G

Mexico

Nypro 

Healthcare 

Baja Inc.

Cái 1280 2.828.525 3.620.512.000

N08.00.01

0.3330.21

3.0004

Băng ghim cho dụng cụ 

khâu cắt nối thẳng nội soi 

với công nghệ giữ mô bề 

mặt Echelon Endopath

7
PP2400417

115

Dao và dây dao 

siêu âm mổ nội 

soi (trọn lô/ phần)

Dao cắt siêu âm 

mổ nội soi

Dao siêu âm 

HARMONIC ACE 

với công nghệ thích 

ứng mô

HAR36 Mexico

Ethicon Endo-

Surgery S.A. 

de C.V. Planta 

II; NPA de 

Mexico S. de 

R.L. de C.V.

Cái 249 18.160.450 4.521.952.050

N05.03.04

0.2021.21

3.0004

Dao siêu âm 

HARMONIC ACE với 

công nghệ thích ứng mô

8
PP2400417

115

Dao và dây dao 

siêu âm mổ nội 

soi (trọn lô/ phần)

Dây dao siêu âm 

mổ nội soi
Dây dao Harmonic HP054 Mexico

Ethicon Endo-

Surgery S.A. 

de C.V. Planta 

II; NPA de 

Mexico S. de 

R.L. de C.V.

Cái 14 53.698.050 751.772.700

N05.03.04

0.2021.21

3.0010

Dây dao Harmonic
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STT
Mã phần 

(lô)
Tên phần (lô)

Danh mục hàng 

hóa
Mặt hàng dự thầu

Kỹ mã 

hiệu
Xuất xứ Hãng sản xuất

Đơn vị 

tính

Khối 

lƣợng
Đơn giá Thành tiền Mã 5086 Tên theo QĐ 5086

12.437.800.000

9
PP2400417

112

Băng đạn và 

dụng cụ dùng 

trong phẫu thuật 

nội soi dài 45 

mm (trọn lô/ 

phần)

Dụng cụ khâu cắt 

nối thẳng trong 

phẫu thuật nội soi 

dùng tương thích 

với băng đạn 

45mm

Dụng cụ khâu cắt 

nối nội soi đa năng 

gập góc 45° liên tục 

không khấc mỗi bên

CEAC-30
Trung 

Quốc

B. J. ZH. F. 

Panther 

Medical 

Equipment 

Co., Ltd

Cái 20 5.050.000 101.000.000

N07.04.05

0.0350.27

9.0002 

Dụng cụ khâu cắt nối nội 

soi đa năng gập góc 45° 

liên tục không khấc mỗi 

bên

10
PP2400417

112

Băng đạn và 

dụng cụ dùng 

trong phẫu thuật 

nội soi dài 45 

mm (trọn lô/ 

phần)

Băng đạn dùng 

trong phẫu thuật 

nội soi dài 45 mm

Băng đạn khâu cắt 

nối thẳng dùng trong 

mổ nội soi với thiết 

kế 3 chiều cao ghim 

dập khác nhau trong 

mỗi băng đạn P3H

CADD-

45EVS

Trung 

Quốc

B. J. ZH. F. 

Panther 

Medical 

Equipment 

Co., Ltd

Cái 200 3.868.000 773.600.000

N08.00.01

0.0350.27

9.0002

Băng đạn khâu cắt nối 

thẳng dùng trong mổ nội 

soi với thiết kế 3 chiều 

cao ghim dập khác nhau 

trong mỗi băng đạn P3H

11
PP2400417

113

Băng đạn và 

dụng cụ dùng 

trong phẫu thuật 

nội soi dài 60 

mm (trọn lô/ 

phần)

Dụng cụ khâu cắt 

nối thẳng trong 

phẫu thuật nội soi 

dùng tương thích 

với băng đạn 

60mm

Dụng cụ khâu cắt 

nối nội soi đa năng 

gập góc 45° liên tục 

không khấc mỗi bên

CEAC-30
Trung 

Quốc

B. J. ZH. F. 

Panther 

Medical 

Equipment 

Co., Ltd

Cái 260 5.050.000 1.313.000.000

N07.04.05

0.0350.27

9.0002 

Dụng cụ khâu cắt nối nội 

soi đa năng gập góc 45° 

liên tục không khấc mỗi 

bên

12
PP2400417

113

Băng đạn và 

dụng cụ dùng 

trong phẫu thuật 

nội soi dài 60 

mm (trọn lô/ 

phần)

Băng đạn dùng 

trong phẫu thuật 

nội soi dài 60 mm

Băng đạn khâu cắt 

nối thẳng dùng trong 

mổ nội soi với thiết 

kế 3 chiều cao ghim 

dập khác nhau trong 

mỗi băng đạn P3H

CADD-

60ENTS

Trung 

Quốc

B. J. ZH. F. 

Panther 

Medical 

Equipment 

Co., Ltd

Cái 2650 3.868.000 10.250.200.000

N08.00.01

0.0350.27

9.0001

Băng đạn khâu cắt nối 

thẳng dùng trong mổ nội 

soi với thiết kế 3 chiều 

cao ghim dập khác nhau 

trong mỗi băng đạn P3H

2. CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM TRUNG ƢƠNG CPC1
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STT
Mã phần 

(lô)
Tên phần (lô)

Danh mục hàng 

hóa
Mặt hàng dự thầu

Kỹ mã 

hiệu
Xuất xứ Hãng sản xuất

Đơn vị 

tính

Khối 

lƣợng
Đơn giá Thành tiền Mã 5086 Tên theo QĐ 5086

814.800.000

13
PP2400417

114

Băng đạn và 

dụng cụ dùng 

trong phẫu thuật 

nội soi đầu cong 

các cỡ (trọn lô/ 

phần)

Dụng cụ khâu nối 

tương thích với 

băng đạn nội soi 

đầu cong các cỡ

Dụng cụ cắt khâu 

nối tự động dùng 

trong phẫu thuật nội 

soi Endo GIA Ultra 

Universal , có khả 

năng gặp góc 45 độ  

với 5 điểm gập góc 

mỗi bên và một điểm 

ở giữa. Trục dài 

16cm

EGIAUST

ND
Hoa Kỳ Covidien Cái 10 5.480.000 54.800.000

N07.04.05

0.1712

.175.0003

Dụng cụ cắt khâu nối tự 

động dùng trong phẫu 

thuật nội soi Endo GIA 

Ultra Universal , có khả 

năng gặp góc 45 độ  với 5 

điểm gập góc mỗi bên và 

một điểm ở giữa. Trục dài 

16cm

14
PP2400417

114

Băng đạn và 

dụng cụ dùng 

trong phẫu thuật 

nội soi đầu cong 

các cỡ (trọn lô/ 

phần)

Băng đạn cắt khâu 

nối nội soi đầu 

cong các cỡ

Băng ghim cắt khâu 

nối nội soi đầu cong 

Endo GIA Curved 

Tip Articulating 

Reload công nghệ 

Tri-Staple các cỡ

EGIA30CT

AVM

EGIA45CT

AV

EGIA45CT

AVM

EGIA60CT

AMT

EGIA60CT

AVM

Hoa Kỳ Covidien Cái 100 7.600.000 760.000.000

N08.00.01

0.1712.17

5.0074

Băng ghim cắt khâu nối 

nội soi đầu cong Endo 

GIA Curved Tip 

Articulating Reload công 

nghệ Tri-Staple các cỡ

27.380.067.450TỔNG CỘNG: 14 KHOẢN

3. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHẢI CA
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